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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại tuần
(từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2016)

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông và tình hình mưa dông, gió mạnh trên biển: (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)
a) Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông:
Hồi 14h00 ngày 23/6, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực giữa biển Đông, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0-13,0 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, đến 15h00 ngày 23/6, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông.
Hồi 8h00 ngày 26/6, sau khi đi vào khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông. Dự báo, ngày 27-28/6, vùng áp thấp có khả năng mạnh trở lại và di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ, đến 13h00 ngày 26/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-113,5 độ Kinh Đông. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 27/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

b) Tình hình mưa dông, gió mạnh trên biển:

Từ ngày 20-21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. 

Từ ngày 21-22/6 khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. 

Từ ngày 23-26/6, do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. 
2. Tình hình nắng nóng:

Trong tuần, nắng nóng diện rộng xuất hiện từ ngày 18/6 tiếp tục xảy ra trong ngày 20/6 ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt từ 36 – 370C, một số nơi trên 380C như: Tương Dương (Nghệ An) 40,80C, Con Cuông (Nghệ An) 390C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,20C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 390C. Từ ngày 21/6 nắng nóng đã giảm.
3. Tình hình mưa:

Từ ngày 20/6 đến 7h00’ ngày 26/6, khu vực miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	172 mm
	
	Đắc Giây (Kon Tum)
	153 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	187 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	207 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	331 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	239 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	176 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	152 mm

	Tà Pao (Bình Thuận)
	207 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	197 mm


4. Tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập)
- Do đã xuất hiện mưa, khu vực ĐBSCL, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cơ bản đã chấm dứt tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, tiến độ xuống giống vùng ĐBSCL bị chậm so với các năm trước vì các khu vực đã bị nhiễm mặn, cần đợi đủ lượng mưa để rửa mặn, diện tích xuống giống đến thời điểm hiện tại đạt khoảng hơn 95% (1.556.000 ha/1.638.000 ha tăng 218.000 ha so với báo cáo tuần từ ngày 13/6 đến ngày 19/6/2016).
- Khu vực Nam Trung Bộ: Do tiếp tục bị ảnh hưởng gay gắt của hạn hán nên dự kiến, tổng diện tích lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước khoảng 23.700 ha (Ninh Thuận 10.000 ha, Khánh Hòa 11.000 ha, Bình Định 2.700 ha), nhiều diện tích cây trồng khả năng bị thiếu nước vào thời gian giữa và cuối vụ. Riêng tỉnh Bình Thuận hiện đã có mưa, diện tích dự kiến dừng sản xuất giảm nhanh, nếu mưa tiếp tục sẽ xuống giống hết diện tích.
- Khu vực Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra thiếu nước trong giai đoạn cuối vụ Hè Thu năm 2016 nếu xảy ra nắng nóng gay gắt.
II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

- Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
- Số liệu quan trắc các hồ lúc 15h00’ ngày 26/6/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	180.04
	115.48
	1827
	1000
	215

	Hòa Bình
	90.41
	13.80
	320
	2330
	117

	Tuyên Quang
	96.05
	50.12
	352
	724
	120

	Thác Bà
	47.14
	20.78
	97 (TB ngày 25/6)
	220 (TB ngày 25/6)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi (Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập)
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dung tích các hồ chứa đạt 40-70% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa đạt 30-50% dung tích thiết kế (riêng các tỉnh Khánh Hòa 46,07%, Ninh Thuận 23,44%, Bình Thuận 33%); khu vực Tây Nguyên dung tích các hồ chứa đạt 40-50% dung tích thiết kế; khu vực Đông Nam Bộ dung tích các hồ chứa đạt 30-40% dung tích thiết kế. 

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
Ngày 23/6/2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điện số 08/CĐ-TW hồi 16h30’ chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Kiên Giang và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.

Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công An đã có công điện số 02/CĐ-BCA-BCĐ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công điện số 08/CĐ-TW ngày 23/6/2016 của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.

Văn phòng thường trực thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện công điện số 08/CĐ-TW ngày 23/6/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN; theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, nhắn tin cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động, tránh tư tưởng chủ quan.
2. Địa phương:
Các tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cà Mau đã có báo cáo nhanh về việc triển khai Công điện số 08/CĐ-TW ngày 23/6/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.

IV. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN

Ngày 24/6 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đôn đốc các địa phương tổ chức kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển. 

Tính đến 16h00 ngày 26/6, kết quả kiểm đếm như sau: Theo báo cáo số 237/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng và các địa phương, số lượng tàu thuyền đã được thông báo diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ là: 81.409 tàu/376.508 lao động, cụ thể như sau:

- Hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa): 744 tàu/9.237LĐ (Đà Nẵng: 03 tàu/72 LĐ, Quảng Nam: 46tàu/1.867LĐ, Quảng Ngãi: 241tàu/3.876LĐ, Bình Định: 165 tàu/1.168LĐ, Phú Yên: 195 tàu/1.235LĐ, Khánh Hòa: 41 tàu/403LĐ, Bình Thuận: 53 tàu/616LĐ). Giảm 805 tàu/6.373 LĐ so với báo cáo nhanh số 236/BC-CQTT ngày 26/6 (do đã di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm và vào bờ).

- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến là 80.665 tàu/367.271LĐ (neo đậu tại bến: 55.302 tàu/229.800LĐ; ven bờ và khu vực khác 25.363tàu/ 137.471LĐ).

V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Trong tuần, theo báo cáo nhanh 06 tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bình Thuận, Lâm Đồng và Kiên Giang, tình hình thiệt hại do mưa dông, lốc, sét như sau:
1. Tỉnh Lai Châu: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, từ ngày 18-21/6/2016 trên địa bàn thành phố Lai Châu, huyện Than Uyên, huyện Phong Thổ đã xảy ra mưa dông, sét, gây thiệt hại như sau:

- Về người do sét đánh: 01 người chết (anh Chẻo Nải Phù, 11 tuổi, xã Lản Nhi Thảng, huyện Phong Thổ) và 09 người bị thương (06 người xã Mường Kim, huyện Than Uyên; 03 người xã Lản Nhi Thảng, huyện Phong Thổ).

- Về nhà ở: 02 nhà bị hư hại, 84 nhà bị ngập nước (thành phố Lai Châu).

- Về nông nghiệp: 40,8 ha lúa, 3,4ha hoa màu, 12,1ha thủy sản bị thiệt hại; 400 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (thành phố Lai Châu).

- Về giao thông, thủy lợi: 248m kênh mương, 250m đường bị sạt lở và 02 cống nhỏ bị cuốn trôi (thành phố Lai Châu).

2. Tỉnh Yên Bái: Theo báo cáo số 42/BC-PCTT ngày 26/6/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, ngày 25/6/2016 đã có mưa to, kèm theo giông sét tại huyện Trạm Tấu gây thiệt hại về người: 01 người chết do sét đánh (anh Giàng A Thành, sinh năm 2000, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu). 

3. Tỉnh Tuyên Quang: Theo báo cáo số 18/BC-VPTT ngày 23/6/2016 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, ngày 20/6-21/6 một số khu vực trong tỉnh có mưa và dông gây thiệt hại ở huyện Hàm Yên như sau: 03 nhà và 02 cầu tràn giao thông và 20m cầu máng bị hư hỏng; 01 nhà văn hóa bị tốc mái; 360m2 lúa đã gặt bị cuốn trôi; 16,5ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 500 con gà bị lũ cuốn và một số thiệt hại khác về hoa màu, thiết bị điện gia dụng.

4. Tỉnh Bình Thuận: Theo báo cáo số 123/BC-PCTT ngày 24/6/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong các ngày 22-23/6/2016 đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt và thiệt hại khu vực Bàu Ông Xã, thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam như sau: 05ha diện tích cây Thanh Long của 07 hộ dân bị thiệt hại, ước tổng thiệt hại 250 triệu đồng.

5. Tỉnh Kiên Giang: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, ngày 24/6 trên địa bàn phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá đã xảy ra mưa, dông làm 01 người chết (cháu Tạ Việt Khánh, 12 tuổi) do cây đổ vào nhà.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, giúp dân ổn định cuộc sống.
6. Tỉnh Lâm Đồng: Theo báo cáo nhanh số 43/BC-PCTT&TKCN ngày 26/6/2016 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong 24h qua tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với gió Tây Nam có cường độ mạnh làm 01 chiếc xuồng bị chìm trên hồ Đại Ninh do ông Nguyễn Sanh Hướng (1977) làm chủ, trên xuồng còn có anh Nguyễn Văn Tuấn (1989) và ông Nguyễn Văn Đạo (1972). Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
VI. NHẬN ĐỊNH XU THẾ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TRONG TUẦN TỚI TỪ 27/6-01/7/2016 (Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW)
Tin dự báo thủy văn các sông:

1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình 
Trong tuần tới, trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hoà Bình đang biến đổi theo điều tiết của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Lô và sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang dao động theo điều tiết của các hồ chứa. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

2. Trung Bộ và Tây Nguyên 
Trên các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên ở mức thấp và thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 45-70%, sông Cả tại Nam Đàn, sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, sông Lũy tại trạm sông Lũy thiếu hụt từ 83-93%, riêng sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tình trạng khô hạn thiếu nước tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận được cải thiện dần.

3. Nam Bộ 
Trong tuần, mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào giữa tuần, trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,30m, thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,32m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,40m, xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Những ngày cuối tuần, mực nước sông Đồng Nai có dao động.

VII. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục theo dõi theo dõi chặt chẽ chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai ứng phó.
2. Cập nhật tình hình hạn hán, thiếu nước và sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

3. Tổ chức trực ban theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
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